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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần từ 4: 27/9/2021 đến 02/10/2021

Bộ môn: HÓA 9

Tuần 4:             Bài 3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID (tt)
A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

I. ACID H2SO4 CÓ TÍNH CHẤT NHƯ SAU:

 Tính chất vật lý: Chất lỏng sánh, không màu, nặng gấp 2 lần nước, không bay hơi, tan nhiều trong nước và tỏa ra rất nhiều nhiệt.

  Chú ý: để pha loãng acid H2SO4 đặc ta rót từ từ acid vào nước, khuấy đều.   Không làm ngược lại.

 Tính chất hóa học:
* Với H2SO4 loãng:

 Tác dụng chất chỉ thị màu( quỳ tím).
 Tác dụng kim loại mạnh ( trừ Cu, Ag, Au, Pt) tạo ra muối và hydrogen gas. 

 Tác dụng base tạo ra muối và nước. 

 Tác dụng basic oxide tạo ra muối và nước.
 Tác dụng muối ( chỉ giới thiệu trong bài này, HS sẽ được học trong Bài 9).
* Với H2SO4 đậm đặc:

 Tác dụng kim loại kể cả Cu, Ag,... tạo ra muối không tạo hydrogen gas. 

 Tính háo nước: khả năng hút ẩm mạnh.
II. Ứng dụng acid H2SO4:
 Phẩm nhuộm 
 Chất tẩy rửa
 Phân bón
 Chế biến dầu mỏ…
III. Sản xuất acid  H2SO4

        + Đốt S hoặc quặng pirit sắt ( FeS2) : S+O2 → SO2
        + oxi hóa SO2      2 SO2 +O2  →     2SO3
        + Hợp nước SO3    SO3 +H2O → H2SO4 
IV. Nhận biết acid H2SO4 và muối SO4
       + Dùng dung dịch BaCl2 để nhận biết acid H2SO4 và muối SO4
      +  Hiện tượng: tạo kết tủa màu trắng BaSO4

        +  PTHH  Minh họa: 

          H2SO4     +   BaCl2  → BaSO4 + 2HCl
          Na2SO4     +   BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế)

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ACID (tt)

B. H2SO4

I. Tính chất vật lý: 

- H2SO4 là chất lỏng sánh, không màu, nặng gấp 2 lần nước, không bay hơi, tan nhiều trong nước và tỏa ra rất nhiều nhiệt.

 - Chú ý : để pha loãng acid H2SO4 đặc ta rót từ từ acid vào nước, khuấy đều. Không làm ngược lại
II. Tính chất hóa học của acid

* Với H2SO4 loãng:

    a.Tác dụng với quỳ tím:

   Dung dịch acid làm quỳ tím hóa đỏ ( hoặc đỏ nhạt) 
    b.Tác dụng với kim loại(trừ Cu, Ag, Au, Pt): tạo ra muối và khí hydrogen

         2 Al  +            3H2SO4              →               Al2(SO4)3  + 3H2

                           (Sulfuric acid)               (Aluminium sulfate)
Hiện tượng: có khí thoát ra 

     c. Tác dụng với base: tạo ra muối và nước  
H2SO4     +   Cu(OH)2 → CuSO4 + 2H2O

                                (copper (II) sulfate)

Phản ứng giữa acid và base là phản ứng trung hòa

    d. Tác dụng basic oxide: tạo ra muối và nước

    Fe2O3   + 3H2SO4              →   Fe2(SO4)3  + 3H2O
Hiện tượng:Dung dịch sau phản ứng Fe2(SO4)3 có màu vàng nâu

   e. Tác dụng với muối: (HS sẽ được học trong Bài 9)

* Với H2SO4 đậm đặc:

a.Tác dụng kim loại: kể cả Cu, Ag,... tạo ra muối không tạo hydrogen gas( H2) mà tạo ra khí SO2

2H2SO4 đ, nóng   +   Cu → CuSO4 +  SO2   +   2H2O

Hiện tượng: - Dung dịch sau phản ứng CuSO4 có màu xanh lam

                    - Có khí mùi hắc thoát ra

b. Tính háo nước: khả năng hút ẩm mạnh

C12H22O11            →      12C   + 11H2O

                ( màu đen)
III. Ứng dụng acid  H2SO4:
 Phẩm nhuộm 
 Chất tẩy rửa
 Phân bón
 Chế biến dầu mỏ…
IV. Sản xuất acid  H2SO4

        + Đốt S hoặc quặng pirit sắt ( FeS2): S+O2 → SO2
        + Oxi hóa SO2      2 SO2 +O2   →   2SO3
        + Hợp nước SO3    SO3 +H2O → H2SO4 
V. Nhận biết  acid H2SO4 và muối SO4
       + Dùng dung dịch BaCl2 để nhận biết acid H2SO4 và muối SO4
       +  Hiện tượng: tạo kết tủa màu trắng BaSO4

           + PTHH  minh họa: 

          H2SO4     +   BaCl2  → BaSO4 + 2HCl
          Na2SO4     +   BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl
C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng

Câu 1: Dung dịch hydrochloric acid HCl tác dụng với copper (II) hydroxide tạo thành dung dịch màu:

A. Vàng đậm

B. Đỏ

C. Xanh lam

D. Da cam

Câu 2: Oxide tác dụng được với hydrochloric acid HCl là:

A. SO2
B. CO2
C. CuO

D. CO

Câu 3: Sulfuric acid đặc nóng tác dụng với copper (Cu) kim loại sinh ra khí:

A. CO2
B. SO2
C. SO3
D. H2S

Câu 4: Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:

A. Sủi bọt khí, đường không tan.

B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.

C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.

D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.

Câu 5: Cho 5,6g iron(Fe) tác dụng với hydrochloric acid HCl dư, sau phản ứng thể tích khí H2 thu được (ở đktc):

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 11,2 lít

D. 22,4 lít

Tuần 3:             Bài 3. LUYỆN TẬP 

                          TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID

A. NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 

- Tính chất hóa học  của 1 oxide

 Tác dụng với nước tạo ra acid hoặc base

 Tác dụng base/acid tạo ra muối và nước 

 Tác dụng basic oxide/acidic oxide tạo ra muối và nước

- Tính chất hóa học  của 1 acid 

 Tác dụng với quỳ tím:

 Tác dụng với kim loại (trừ Cu, Ag, Au, Pt): tạo ra muối và khí hydrogen

 Tác dụng với base: tạo ra muối và nước  
 Tác dụng basic oxide: tạo ra muối và nước

 Tác dụng với muối:
- Các công thức tính toán quan trọng về khối lượng, thể tích, nồng độ, số mol

- Đọc tên các chất hóa học theo danh pháp IUPAC ( danh pháp quốc tế)

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

Bài 3. LUYỆN TẬP

                          TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIDE VÀ ACID

I/ KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Tính chất hóa học  của 1 oxide

Basic oxide có những tính chất hoá học nào?

a.Tác dụng với nước:

          BaO + H2O→ Ba(OH)2  
Một số basic oxide tác dụng với nước tạo thành dd base (kiềm)

b.Tác dụng với acid:

          CuO   + 2HCl  → CuCl2  + H2O

basic oxide tác dụng với acid tạo thành muối và nước

   c. Tác dụng với acidic oxide 
CaO + CO2   →  CaCO3

Acidic oxide có những tính chất hoá học nào?

          a-Tác dụng với H2O

Nhiều acidic oxide tác dụng với H2O tạo thành dung dịch acid

              P2O5 + 3H2O  ( 2H3PO4
          b-Tác dụng với base:

  Acidic oxide t/d với dung dịch base tạo thành muối và nước 

              CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + H2O
             c.Tác dụng với basic oxide
Acidic oxide tác dụng với một số basic oxide tạo thành muối

                CO2  + BaO  ( BaCO3
Tính chất hóa học của acid
Tác dụng với quỳ tím:

   Dung dịch acid làm quỳ tím hóa đỏ   
Tác dụng với kim loại (trừ Cu, Ag, Au, Pt): tạo ra muối và khí hydrogen

           Fe   + 2HCl  → FeCl2  + H2

                              (iron (II) chloride)
          2Al  + 3H2SO4  → Al2(SO4)3  + 3H2

                                          (Aluminium sulfate)
     c. Tác dụng với base: tạo ra muối và nước  
H2SO4     +   Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

HCl  + KOH → KCl  + H2O

Phản ứng giữa acid và base là phản ứng trung hòa

    d. Tác dụng basic oxide: tạo ra muối và nước

              Al2O3   + 3H2SO4  → Al2(SO4)3  + 3 H2O

                                         (Aluminium sulfate)
              CaO + H2SO4 → CaSO4 + H2O

                                         (calcium sulfate)
   e. Tác dụng với muối: (HS sẽ được học trong Bài 9)

* Với H2SO4 đậm đặc:

a. Tác dụng kim loại: kể cả Cu, Ag,... tạo ra muối không tạo hydrogen gas (H2) mà tạo ra khí SO2                                                                 

                                                                            to

2H2SO4 đ, nóng   +   Cu → CuSO4 +  SO2   +   2H2O

b. Tính háo nước: khả năng hút ẩm mạnh

                      H2SO4đ
C12H22O11     →      12C   + 11H2O

C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
 TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng

Câu 1: Phản ứng giữa dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch H2SO4 (vừa đủ) thuộc loại:

A. Phản ứng trung hoà

B. Phản ứng thế

C. Phản ứng hoá hợp

D. Phản ứng oxi hoá – khử.

Câu 2: Để nhận biết 3 ống nghiệm chứa dung dịch HCl, dung dịch H2SO4 và nước ta dùng:

A. Quì tím, dung dịch NaCl

B. Quì tím, dung dịch NaNO3.

C. Quì tím, dung dịch Na2SO4
D. Quì tím, dung dịch BaCl2
Câu 3: Cho copper tác dụng với sulfuric acid đặc nóng xảy ra theo phản ứng sau:

Cu + H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + H2O.

Tỉ lệ hệ số cân bằng  trong phương trình hoá học là:

A. 1:2:1:1:2

B. 1:2:2:1:2

C. 2:2:1:1:2

D. 1:2:2:2:2

Câu 4: Nhỏ từ từ dung dịch hydrocholoric acid HCl vào cốc đựng một mẩu đá vôi (CaCO3) cho đến dư axit. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?

A. Sủi bọt khí, đá vôi không tan

B. Đá vôi tan dần, không sủi bọt khí.

C. Không sủi bọt khí, đá vôi không tan

D. Sủi bọt khí, đá vôi tan dần.

Câu 5: Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch hydrocholoric acid HCl:

A. Al, Cu, Zn, Fe.

B. Al, Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg, Cu.

D. Al, Fe, Mg, Zn.

* DẶN DÒ: 

- Học sinh ghi kiến thức đã học và làm các bài tập vào vở.

Hạn chót nộp bài là trước 18 giờ 00 thứ 7 ngày 02/10/2021. Các em cố gắng làm sớm và nộp đúng hạn nhé.

* Một số lưu ý
+ Đối với học sinh có thể học tập trực tuyến:

Tăng thời lượng học tập có hướng dẫn tại nhà, khi online chỉ để làm bài tập và thầy cô giáo giải đáp thắc mắc. Việc này sẽ giảm số giờ online của học sinh tránh được việc mạng chập chờn, khiến việc tiếp thu kiến thức của học sinh không được trọn vẹn.

+ Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến:

Gửi các thắc mắc và các bài tập không giải được cho thầy cô số điện thoại hoặc zalo của thầy cô dạy lớp mình.

* Hình thức HS nộp bài cho giáo viên: 

+ Học sinh đăng nhập vào trang K12online và dùng mã số, để học và tương tác với GVBM và nộp bài theo yêu cầu bài học. 

+ Nếu không tham gia được K12online, các em có thể chụp hình nội dung của bài tập hoặc thắc mắc bài học có thể gửi bài vào điện thoại qua zalo của các thầy cô:

+ Lớp 9/2, 9/3, 9/5, 9/7, 9/9: Thầy Khánh: 0909988258 

+ Lớp 9/1, 9/8, 9/13: Cô Liên Châu: 0909765699 

+ Lớp 9/6, 9/10, 9/12: Cô Nhung: 0963672730 

+ Lớp 9/4, 9/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
………………HẾT………………
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